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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ

về phát triển và quản lý ngành phân phối
	Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Tại Công văn số 12070/VPCP ngày 11 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, trên cơ sở đó đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung trình Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sau khi tổng kết việc thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa, Bộ Công Thương xin trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1) Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối nhằm thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
2) Trong hơn 10 năm qua, tổng mức bán lẻ và lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường nội địa đã có sự chuyển biến sâu, rộng, tăng bình quân khoảng 15-18% một năm. Cùng với kết quả đó, hệ thống phân phối bán buôn và bán lẻ trên thị trường nội địa ngày càng hiện đại. Sự phát triển của hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi đã tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với hệ thống chợ. Tuy nhiên, văn bản quy phạm pháp luật về phân phối chưa được hoàn thiện theo hướng thống nhất. Một số lĩnh vực được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật riêng rẽ, nhưng cũng có một số lĩnh vực chưa được pháp lý hóa. Việc xây dựng và thực hiện Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa cũng như các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan là cần thiết.
3) Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ hiện đang bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn phát triển. Những quy định về phân loại chợ, quy hoạch phát triển chợ, đầu tư xây dựng chợ, bố trí các công trình trong phạm vi chợ, kinh doanh khai thác và quản lý chợ, nội quy chợ, quản lý điểm kinh doanh tại chợ, hoạt động kinh doanh tại chợ và các quy định khác có liên quan cần phải được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quá trình phát triển. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, vị trí của thương mại nói chung, của chợ nói riêng của một bộ phận cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước ở cả Trung ương và địa phương còn chưa thống nhất, dẫn đến thiếu quan tâm đến công tác phát triển và quản lý chợ. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng chợ còn hạn chế và thiếu sự đồng bộ: Tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP có chính sách hỗ trợ đầu tư chợ nhưng theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 không có hạng mục riêng cho chợ; theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2015 ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 có hạng mục riêng cho chợ nhưng lại do ngân sách địa phương bố trí, dẫn đến vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế nhà nước cho hạ tầng thương mại hầu như không đáng kể. Việc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ quy hoạch liên quan tới phát triển mạng lưới chợ tại địa phương và việc xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo chợ tại địa phương chưa được công khai, minh bạch, thiếu sự đồng thuận.
4) Bên cạnh lĩnh vực chợ, các lĩnh vực khác như siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm cũng rất cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại không còn phù hợp cả về giá trị pháp lý cũng như thực tiễn phát triển. Cần phải có những cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm. Đồng thời, cần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt phân phối tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm.
5) Đấu giá hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong phát triển ngành phân phối đồng bộ với phát triển nguồn cung và nguồn cầu, tăng tính cạnh tranh và giảm giá thành sản phẩm, để sản phẩm đến tay người tiêu dùng dễ dàng và thuận tiện hơn. Theo quy định tại khoản 1 Điều 185 Luật Thương mại năm 2005: “Đấu giá hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hóa công khai để chọn người mua trả giá cao nhất”. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có những chính sách cụ thể để phát triển các trung tâm đấu giá gắn với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích xây dựng Nghị định
Xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối nhằm mục đích sau:
· Khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành, đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.
· Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa cũng như các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan.
· Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế về phát triển và quản lý ngành phân phối.
2. Quan điểm xây dựng Nghị định
Xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối theo các quan điểm sau:
· Sửa đổi, bổ sung những quy định còn chưa rõ, còn thiếu thống nhất, chưa được điều chỉnh; các quy định gây vướng mắc trên thực tiễn áp dụng tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.
· Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa; các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan.
· Giải quyết tối đa những vướng mắc, khó khăn về phát triển và quản lý ngành phân phối.

· Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong giai đoạn tới.

· Đảm bảo tính hợp lý, thống nhất giữa các nội dung quy định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi và ổn định lâu dài về phát triển và quản lý ngành phân phối.
· Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về phát triển và quản lý ngành phân phối, từ đó xây dựng các quy định của Nghị định phù hợp với thực tiễn cuộc sống và hệ thống pháp luật Việt Nam.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về phát triển và quản lý ngành phân phối, bao gồm:

1. Chợ (loại chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch, đáp ứng các nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư):

a) Phát triển mạng lưới chợ;

b) Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo nâng cấp chợ;

c) Hoạt động kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

2. Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm.

3. Cửa hàng (cửa hàng bản lẻ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện ích hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp).

4. Trung tâm đấu giá hàng hóa.

5. Hàng hóa được mua bán qua chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa.

6. Các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan đến chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa.
2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý và điều hành hoạt động về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Chính sách 1: Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo nâng cấp chợ
· Mục tiêu của chính sách: phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật chợ tương xứng với vị trí và vai trò của chợ, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.
· Nội dung của chính sách: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển chợ.
· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: tăng cường ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư phát triển chợ; ngân sách địa phương đầu tư phát triển chợ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; những cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển chợ.
2. Chính sách 2: Hoạt động kinh doanh khai thác và quản lý chợ
· Mục tiêu của chính sách: khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
· Nội dung của chính sách: phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương; quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: Bộ Công Thương phát triển và quản lý các chợ đầu mối có tính chất cấp vùng và các chợ truyền thống; Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý và phát triển các chợ trên địa bàn; chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần quản lý chợ.
3. Chính sách 3: Quy định về siêu thị và trung tâm thương mại

· Mục tiêu của chính sách: phát triển và quản lý siêu thị và trung tâm thương mại theo tiêu chuẩn.
· Nội dung của chính sách: quy định tiêu chuẩn siêu thị, tiêu chuẩn trung tâm thương mại; phân loại, tên gọi và biển hiệu siêu thị và trung tâm thương mại; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại siêu thị, trung tâm thương mại.
· Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: cụ thể tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh; xây dựng; phòng cháy chữa cháy; an ninh, an toàn; vệ sinh môi trường; nơi trông giữ xe; khu vệ sinh; kho, các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sở chế, đóng gói; thiết bị bán hàng, thanh toán và quản lý; nơi bảo quản hành lý cá nhân; dịch vụ phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em; dịch vụ phục vụ ăn uống, giải trí; dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua internet, qua bưu điện, điện thoại.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực
Dự kiến nguồn lực để thi hành Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối như sau:

· Từ nguồn ngân sách nhà nước.

· Từ nguồn xã hội hóa trong nước và nước ngoài.

· Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định

Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối gồm các nội dung được xác định như sau:

· Ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc thi hành.
· Tuyên truyền và phổ biến Nghị định.
· Đảm bảo nguồn lực thực hiện.
· Thanh tra, kiểm tra, giám sát thi hành Nghị định.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH

Căn cứ vào quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công Thương dự kiến trình thông qua Nghị định như sau:

(1) Tháng 4 năm 2018: Gửi lấy ý kiến một số Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan về đề nghị xây dựng Nghị định;
(2) Tháng 5 năm 2018: Gửi Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định và trình Chính phủ xem xét thông qua đề nghị xây dựng Nghị định;

(3) Tháng 6 năm 2018: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định và tổ chức các buổi Tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định;
(4) Tháng 7 năm 2018: Đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Chính phủ để xin ý kiến;

(5) Tháng 8 năm 2018: Gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định;

(6) Tháng 9 năm 2018: Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và trình Chính phủ xem xét thông qua dự thảo Nghị định.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối, Bộ Công Thương xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12070/VPCP ngày 11 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (3) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan (4) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý; (5) Đề cương dự thảo Nghị định)
	Nơi nhận:
· Như trên;

· Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

· Văn phòng Chính phủ; 

· Các Bộ:...; 

· Lưu: VT, TTTN.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh 
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